
  Mẫu số 04/QĐ-CKNS 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 65/QĐ-UBND Phường  Trần Hưng Đạo, ngày  04 tháng 4 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai thực hiện ngân sách quý I năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân phường Trần Hưng Đạo 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 4698/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND thành phố 

Hạ Long “V/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023”; 

Xét đề nghị của bộ phận Tài chính kế toán Phường Trần Hưng Đạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2023 của UBND Phường 

Trần Hưng Đạo (theo các biểu kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo, bộ phận Tài chính 

Kế toán phường tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3 (T.H); 

- UBND TP Hạ Long; 

- Phòng Tài chính KT TP; 

- Đảng ủy Phường; 

- HĐND Phường; 

- Các tổ chức CT-XH Phường; 

- Khu trưởng các khu phố; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Trường 
 

 



UBND PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO Biểu số 3 

      
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NSNN QUÝ I NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của UBND phường Trần Hưng Đạo) 

      

    
ĐVT: Đồng 

STT Nội dung 
Dự toán được 

giao 

Thực hiện 

quý I 

So sánh 

Dự 

toán 

Cùng 

kỳ 

năm 

trước 

A Dự toán thu ngân sách 7.185.000.000 1.816.430.674 25,28  79,10  

I Tổng thu ngân sách phường hưởng điều tiết 3.532.000.000 828.430.674 23,46  73,94  

1 Thuế ngoài quốc doanh (VAT, TNDN) 700.000.000 155.109.733 22,16    98,76  

2 Lệ phí trước bạ nhà, đất 1.250.000.000 306.466.825 24,52  87,60  

3 Lệ phí môn bài 138.000.000 99.850.000 72,36  100,40  

4 Thuế thu nhập cá nhân 203.000.000 83.382.268 41,08  49,61  

5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 889.000.000 84.398.715 9,49  59,67  

6 Phí, lệ phí 180.000.000 26.311.000 14,62  69,28  

7 Thu khác 172.000.000 72.912.133 42,39  43,76  

II Bổ sung từ NS Thành phố 3.653.000.000 988.000.000 27,05  84,02  

1 Bổ sung cân đối 3.553.000.000 888.000.000 24,99  87,06  

2 Thu bổ sung có mục tiêu 100.000.000 100.000.000 100,00  64,16  

III Thu chuyển nguồn         

B Dự toán chi ngân sách 7.185.000.000 1.141.511.676 15,89  111,36  

I Chi thường xuyên 6.905.000.000 1.141.511.676 16,53  111,36  

1 Chi công tác quốc phòng 359.000.000 89.379.372 24,90  217,16  

2 Chi đảm bảo an ninh, phòng cháy, chữa cháy 323.000.000     -    -    

3 Chi sự nghiệp giáo dục 24.000.000 4.023.000 16,76  90,00  

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 35.000.000             -      

5 Chi sự nghiệp truyền thanh 38.000.000             -      

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 55.000.000             -      

7 Chi sự nghiệp kinh tế  75.000.000             -      

8 Chi quản lý NN, Đảng, đoàn thể 5.600.000.000 937.226.304 16,74  103,83  

8,1 Chi hoạt động Hội đồng nhân dân 459.600.000      -    -    

8,2 Chi quản lý nhà nước 4.320.500.000 748.189.869 17,32  86,55  

8,3 Chi hoạt động của Đảng 341.900.000 81.858.992     23,94    

8,4 Chi hoạt động Mặt trận tổ quốc 203.000.000 107.177.443     52,80    



8,5 Chi hoạt động Đoàn Thanh niên 91.000.000             -      

8,6 Chi hoạt động Hội phụ nữ 108.000.000             -    -    

8,7 Chi hoạt động Hội Cựu chiến binh 76.000.000             -      

9 Lương hưu và trợ cấp BHXH 83.300.000 13.892.000     

10 Chi đảm bảo xã hội 175.700.000 96.991.000 55,20  133,37  

11 Chi khác ngân sách  137.000.000   -    -    

II Dự phòng  142.000.000       

III Cải cách tiền lương 138.000.000       
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